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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI

TRƯỜNG

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ

máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 36 Tiêu chuẩn Việt Nam:

1. TCVN 4829: 2001

(ISO 6579: 1993)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về phương pháp

phát hiện Samonella

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN4829-89)

2. TCVN 4882: 2001

(ISO 4831: 1991)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng

Coliform - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4882-89)

3. TCVN 4884: 2001

(ISO 4833: 1991)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi

sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4884-89)

4. TCVN 6846: 2001

(ISO 7251: 1993)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng

E.Coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn
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nhất

5. TCVN 6847: 2001

(ISO 7402: 1993)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng

Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi -

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN

6. TCVN 6848: 2001

(ISO 4832: 1991)

Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng

Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

7. TCVN 5076: 2001

(ISO 2817: 1999)

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng

silic dioxit không tan trong axit clohidric

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5076-90)

8. TCVN 5078: 2001

(ISO 3402: 1999)

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Môi trường bảo ôn

và thử nghiệm

(Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 5078-90)

9. TCVN 6935: 2001 Thuốc lá sợi tẩu

10 TCVN 6936-1: 2001

(ISO 10362-1: 1999)

Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong

phần ngưng tụ khói thuốc

Phần 1: Phương pháp sắc ký khí

11. TCVN 6936-2: 2001

(ISO 10362-2: 1994)

Thuốc lá điếu - Xác định hàm lượng nước trong

phần ngưng tụ khói thuốc

Phần 2: Phương pháp Karl - Fischer

12. TCVN 6937: 2001

(ISO 6565: 1999)

Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu

thuốc và độ giảm áp của thanh đầu lọc - Các điều

kiện chuẩn và phép đo

13. TCVN 6938: 2001

Coresta 43: 1997

Thuốc lá sợi - Lấy mẫu

14. TCVN 6941: 2001 Thuốc lá điếu - Xác định chỉ số lưu giữ phần ngưng


